	Trường THCS Phan Công Hớn
Tổ Toán
	XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ




BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

1. Thu thập dữ liệu
Ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, hình ảnh trong thực tiễn. 
Thực hành 1: Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây và hoàn thành bảng thống kê.
[image: ]	Ta có bảng thống kê sau:
	Ngày
	Nhiệt độ cao nhất
	Nhiệt độ thấp nhất
	Thời tiết

	18/02
	30
	21
	Có mây, không mưa

	19/02
	31
	22
	Có mây, không mưa

	20/02
	31
	21
	Có mây, không mưa

	21/02
	30
	21
	Có mây, không mưa

	22/02
	31
	21
	Có mây, không mưa

	23/02
	31
	22
	Có mây, không mưa

	24/02
	32
	23
	Có mây, không mưa



2. Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí
Để thuận tiện trong mô tả và xử lý, người ta thường phải phân loại dữ liệu.
Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, ký hiệu….

[image: ]
Trả lời:
a) Dữ liệu định tính: Loại lồng đèn (con cá, thiên nga, con thỏ, ngôi sao, đèn xếp), màu sắc (vàng, xanh, nâu, đỏ, cam)
Dữ liệu định lượng: Số lượng lồng đèn (5; 3; 4; 12; 14)
b) Tổng số lồng đèn lớp 7A đã làm được:
              5 + 3 + 4 + 12 + 14 = 24 (Lồng đèn)
[image: ]
Trả lời:
Dữ liệu định tính: a) c)
Dữ liệu định lượng: b) d)
[image: ]
a) Hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dự trên tiêu chí định tính và định lượng.
b) Tính sỉ số của lớp 7B.
Giải:
a) Dữ liệu định tính: Khả năng tự nấu ăn
Dữ liệu định lượng: Số bạn tự đánh giá
b) Sĩ số lớp 7B:
       20 + 10 + 6 + 4 = 40 (hs)

3. Tính hợp lý của dữ liệu
[image: ]
Bảng 1:
[image: ]
Ở bảng 1 điểm chưa hợp lý ở số học sinh tham gia chạy việt dã của lớp 7A3 vì số học sinh tham gia vượt quá sỉ số lớp.
Bảng 2:
[image: ]
Ở bảng 2 điểm chưa hợp lý ở tỉ lệ phần trăm loại tốt vì vượt quá 100% và chưa hợp lý ở tỉ lệ phần trăm của tổng vì tỉ lệ phần trăm của tổng phải đúng bằng 100%.
Bảng 3:
[image: ]
Bảng 3 chưa hợp lý vì thiếu sở thích của các bạn nữ nên không mang tính đại diện.
[image: ]
Ở bảng trên chưa hợp lý ở tỉ lệ phần trăm của tổng vì tỉ lệ phần trăm của tổng phải đúng bằng 100%.
[image: ]
Ở bảng trên tính sai tỉ lệ phần trăm của gà, tính đúng thì phần trăm của gà là 12%.
BÀI TẬP.
Bài 1: SGK/ trang 94 chân trời sáng tạo
Hướng dẫn:
4. Luyện tập (sách giáo khoa chân trời sáng tạo)
BT1/93
a) Có bốn loại mức độ: không thích, không quan tâm, thích, rất thích.
b) Số HS nam được điều tra: 4 HS; Số HS nữ được điều tra: 4 HS.
c) Độ tuổi trung bình của các HS được điều tra: 13, 25.
d) Tuổi là dữ liệu định lượng; Sở thích và giới tính là dữ liệu định tính.
BT2/93
, d là dữ liệu định lượng; , c là dữ liệu định tính.
BT3/93
a) Khả năng tự nấu ăn là dữ liệu định tính, Số bạn nữ tự đánh giá là dữ liệu định lượng.
b) Dữ liệu trên chưa đại diện được cho khả năng nấu ăn của HS cả lớp , vì đối tượng khảo sát còn thiếu Hs nam
BT5/93
Tỉ lệ phần trăm tính sai, nếu tính đúng tỉ lệ vượt quá 100%
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BÀI 1: GÓC VÀ CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC
1. Tổng số đo ba góc của một tam giác.
Định lí: 
Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng 1800
[image: ]Ví dụ 1 Tìm số đo các góc chưa biết của các tam giác trong Hình 2
[image: ]






[image: ]






                                       Hình 2
Áp dụng định lí về tổng số đo ba góc của tam giác, ta có : 


Nhận xét : 
-Tam giác có ba góc nhọn được gọi là  tam giác nhọn. 
-Tam giác có một góc vuông được gọi là  tam giác vuông, cạnh đối diện góc vuông gọi là cạnh huyền, hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh góc vuông.
-Tam giác có một góc tù được gọi là  tam giác tù. 
[image: ]Thực hành 1:
[image: ]





[image: ]





Áp dụng định lí về tổng số đo ba góc của tam giác, ta có : 


Tam giác DEC là tam giác nhọn, Tam giác FGH là tam giác vuông, Tam giác IKJ là tam giác tù

Nhận xét : Trong một tam giác vuông, tổng hai góc nhọn bằng 


PHIẾU BÀI TẬP
Bài tập 1. Tính số đo x, y trên các hình vẽ sau:



[image: ]Bài tập 2. Cho ABC có , tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Tính số đo của  và ?

Hướng dẫn: 
Bài tập 1. 

Hình 1.



Hình 2. 	Hình 3. 	Hình 4. 	


Hình 5. 	Hình 6.  
Bài tập 2. 
[image: ]
· 


Xét : 
· 


Vì  là phân giác của 
· 

Xét  :  
· 
Ta có: (2 góc kề bù)
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) Két qua tim hiéu vé s& thich d6i véi mén bong da cia cac ban hoc sinh 16p 7A duoc
cho béi bang thong ké sau:

[T Khong thich | Khong quantam | Thich Rit thich
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Thuic hanh 4: Xét tinh hop i cua dit liéu trong bang théng ké sau:

Séch tiu sir danh nhan 20%
Sach truyén tranh 18%
Sach tham khao 30%
Sach day ki ning séng 12%
Cic logi sich khéc 40%

Ting 120%
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Van dung 2: Xét tinh hop li ctia céc dit liéu trong bang théng ké sau:

Logi con vit duge nudi
B
Lon 144
Ga 3

Ting 360
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ThaNam | ThuSau ThuBdy | Chinhat | ThaHai ThiBa ThuTy
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30°C 31 31°C 30°C 31 31°C 32°C
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(Nguén:Trung tam Dy béo Khi tugng Thuy vén Quéc gia https:/nchmf.gov.vn/)
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Thuc hanh 2: Théng ké vé cic loai Iong dén ma cac ban hoe sinh 16p 7A da lam duge dé
trao tang cho tré em khuyét tat nhén dip Tét Trung thu duge cho trong bang di liu sau:

STT Loai long dén S6 lwgng Miu siic
1 Con ci 5 Vang
2 Thién nga 3 Xanh
3 Con tho 4 Niu
4 Negdi sao 12 o
5 Dén xép 14 Cam

a) Hy phan logi cdc dit liéu cé trong bing théng ké trén dua trén hai tiéu chi dinh tinh
va dinh luong.

b) Tinh tong s6 1ong dén cic loai ma cic ban 16p 7A da lam duoc.
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Thutchanh 3: Phan loai céc day dif liéu sau dya trén cic tiéu chi dinh tinh va dinh luong.
a) Danh sach mt s6
b) Khéi ugng trung binh (tinh theo g) ciia mdt s loai tréi cdy: 240; 320; 1200 ...
¢) Mau séc khi chin cia mot s6 loai trai cay: vang; cam; do; ...

d) Ham luong vitamin C trung binh (tinh theo mg) c6 trong mét sb loai tréi cay:
95;52; 28;

logi tréi cy: cam; x0di; mit; ..
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Van dung 1: Két qua tim hiéu vé kha nang tu ndu an cia tit ca hoc sinh 16p 7B duoc
cho boi bang thong ké sau:

Kha niing N R i
t ndu fin Khéng dat Pat Gioi Xuit sic
S6 ban
o dinh gid 20 10 6 4
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Dé dam bao tinh hop 1i, di liéu cin phi dép tmg diing céc tiéu chi todn hoc don gian,

hin trim cia tht ca cic thanh phén phai bing 100%;
© S6 luong ciia by phan phai nhé hon sb luong ciia toan th; ...

 Phai co tinh dai dién ddi véi van dé can théng ké.




